Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:
[bookmark: _Hlk161649979]Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 
1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng: 
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1.1. Lập bảng danh mục toàn bộ vật tư, vật liệu chính phù hợp với yêu cầu của gói thầu.
	Có bảng danh mục vật tư, vật liệu chính phù hợp với yêu cầu của gói thầu. Có trình bày đầy đủ các nội dung về công tác quản lý chất lượng vật tư, vật liệu.
	Đạt

	
	Không có bảng danh mục vật tư, vật liệu chính hoặc có bảng danh mục vật tư, vật liệu chính nhưng chưa phù hợp với biện pháp thi công, với yêu cầu của gói thầu; kê khai thiếu danh mục vật tư, vật liệu. Trình bày thiếu hoặc sơ sài các nội dung về công tác quản lý chất lượng vật tư, vật liệu.
	Không đạt

	1.2. Đối với các vật tư, vật liệu chính (xi măng, cát, đá, gạch xây, gạch lát hè, bó vỉa, đan rãnh, nhựa đường, nắp ga, song chắn rác). 
	Có hợp đồng nguyên tắc cung cấp đáp ứng yêu cầu. Đơn vị cung cấp phải kèm theo giấy chứng nhận ĐKKD có ngành nghề phù hợp kèm theo.  
	Đạt

	
	Không có hợp đồng nguyên tắc cung cấp đáp ứng yêu cầu. Không kèm theo ĐKKD của đơn vị cung cấp, có ngành nghề không phù hợp.
	Không đạt

	1.3. Khả năng cung cấp các loại vật liệu khai thác tự nhiên như: Đá, Cát, …
	Nhà thầu phải có bản cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ về nguồn vật liệu khai thác tự nhiên (đá, cát,…) phục vụ cho gói thầu là hợp pháp.
	Đạt

	
	Nhà thầu không có bản cam kết nội dung nêu trên.
	Không đạt

	
Kết luận

	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


2. Giải pháp kỹ thuật – Biện pháp thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: Thiết bị thi công, lán trại, phòng thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công. 

	Có giải pháp tổ chức mặt bằng, bố trí thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật tư, kho bãi tập kết các chất thải, bố trí rào chắn, biển báo, phân luồng giao thông phục vụ trong quá trình thi công phù hợp và khả thi trong điều kiện thực tế công trường. Trong đó phải nêu rõ:
+ Giải pháp tổ chức mặt bằng lán trại, phòng thí nghiệm, kho tập kết vật tư, tập kết thiết bị thi công và bãi đúc cho các kết cấu đúc sẵn kèm theo bản vẽ mặt bằng bố trí. 
+ Giải pháp tổ chức mặt bằng tập kết chất thải, bố trí rào chắn, biển báo, phân luồng giao thông phục vụ quá trình thi công kèm theo bản vẽ mặt bằng bố trí. 
+ Có giải pháp cung cấp nguồn điện cấp nước, phục vụ quá trình thi công. 
	Đạt

	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, không có thuyết minh và bản vẽ kèm theo.
	Không đạt

	2.2 Giải pháp trắc đạc để thi công công trình.
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, khả thi, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Đạt

	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Không đạt

	2.3 Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công: 
- Nền, mặt đường
- Thoát nước
	Trình bày đầy đủ các nội dung bên, các công việc đầy đủ theo HSTK được duyệt có thuyết minh kèm theo bản vẽ BPTC. Có giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công hợp lý, khả thi theo yêu cầu phù hợp với điều kiện của nhà thầu, phù hợp với tiến độ thi công.
	Đạt

	
	Trình bày thiếu nội dung, thiếu bản vẽ BPTC hoặc BPTC trình bày không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu, không phù hợp với HSTK được duyệt. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công không hợp lý, không khả thi.
	Không đạt

	2.4. Bản vẽ mặt bằng bố trí thi công, bản vẽ tổ chức thi công các hạng mục công việc nêu trên của gói thầu
	Có bản vẽ đầy đủ, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ
	Đạt

	
	Không có bản vẽ đầy đủ, hoặc bản vẽ không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt





3. Tiến độ thi công: 
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 120 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công.
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 120 ngày có tính đến điều kiện thời tiết.
	Đạt

	
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 120 ngày.
	Không đạt

	3.2. Tính phù hợp: 
a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công.
b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công.
c) Biểu đồ dự trữ vật liệu đối với vật liệu chính (xi măng, cát, đá, gạch xây, gạch lát hè, bó vỉa, đan rãnh, nhựa đường, nắp ga, song chắn rác). 
d) Giữa dự trù kinh phí phù hợp với giá dự thầu và tiến độ thi công.
	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi phù hợp với tiến độ thi công cho cả 4 nội dung a), b), c) và d).
	Đạt

	
	Đề xuất không đủ 4 nội dung a), b), c) và d).
	Không đạt

	3.3. Biểu đồ tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật, biện pháp thi công và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
	Có biểu đồ tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật, biện pháp thi công và đáp ứng yêu cầu của HSMT.
	Đạt

	
	Không có biểu đồ tiến độ thi công hoặc có biểu đồ tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật, biện pháp thi công và không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


4. Biện pháp bảo đảm chất lượng:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	4.1 Thuyết minh biện pháp đảm bảo chất lượng trong thi công: 
- Có thuyết minh biện pháp đảm bảo chất lượng trong thi công gồm những nội dung như: sơ đồ bố trí tổ chức giám sát, kiểm tra chất lượng các khâu thi công.... Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công: quy trình lập biện pháp thi công, thi công, kiểm tra, nghiệm thu.
- Biện pháp đảm bảo chất lượng hợp lý.
	Đề xuất đủ và hợp lý đối với cả 2 nội dung bên, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có thuyết minh hoặc thuyết minh không đầy đủ, không đạt yêu cầu đối với các nội dung nêu bên hoặc đề xuất biện pháp đảm bảo chất lượng không hợp lý, không phù hợp với biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công. Có biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu: các quy trình kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu, tiếp nhận, lưu kho, bảo quản. Có biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão.
	- Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 
- Đối với vật liệu bê tông nhựa nóng nhà thầu phải chứng minh được khả năng cung cấp Bê tông nhựa nóng tới chân công trình đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng.
- Có hợp đồng nguyên tắc đơn vị thí nghiệm có đủ năng lực thực hiện các kế hoạch thí nghiệm, kiểm tra chất lượng công trình (ghi rõ tên công trình).
	Đạt

	
	- Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 
- Giải pháp cung cấp Bê tông nhựa nóng không khả thi, không đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng.
- Không có hợp đồng nguyên tắc đơn vị thí nghiệm có đủ năng lực thực hiện các kế hoạch thí nghiệm, kiểm tra chất lượng công trình, có hợp đồng nhưng không ghi rõ tên công trình.
	Không đạt

	4.3. Biện pháp, quy trình quản lý tài liệu:
	Có biện pháp, quy trình quản lý tài liệu: Hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán
	Đạt

	
	Không có đầy đủ giải pháp hợp lý biện pháp, quy trình quản lý tài liệu: Hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu.
	Không đạt

	4.4. Biện pháp kiểm tra giám sát công tác thi công.
	Có biện pháp, quy trình kiểm tra giám sát công tác thi công của nhà thầu.
	Đạt

	
	Không có hoặc không đầy đủ không hợp lý biện pháp, quy trình kiểm tra giám sát công tác thi công của nhà thầu.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	5.1. An toàn lao động
	

	Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Cụ thể: 
- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; 
- Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công; 
- An toàn giao thông ra vào công trường; 
- Biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình liền kề; Bảo vệ các công trình hạ tầng, cây xanh trong khu vực xung quanh; 
- An toàn cho cư dân xung quanh công trường.
	Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và đáp ứng đúng các tiêu chuẩn an toàn sau: - Phải được huấn luyện theo quy định tại Điều 17, Điều 24 Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ; Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ; - Phải được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân theo Khoản 3 Điều 23 Luật an toàn vệ sinh lao động, Thông tư số 25/2022/TT BLĐTBXH ngày 30/11/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động; Nhà thầu cam kết thực hiện theo Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 về việc thực hiện quy định quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.
	Đạt

	
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, không đáp ứng đúng các tiêu chuẩn an toàn nêu trên.
	Không đạt

	5.2. Phòng cháy, chữa cháy 
	

	
Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	5.3. Vệ sinh môi trường
	

	a. Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Có các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, bụi, khói rung, kiểm soát nước thải các loại, kiểm soát rò dỉ dầu mỡ, hoá chất, kiểm soát rác thải, nhà vệ sinh của công nhân trên công trường. b. Có hợp đồng nguyên tắc cho gói thầu này với đơn vị quản lý, vận hành bãi xử lý chất thải xây dựng (kèm hồ sơ pháp lý chứng minh được Cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc chấp thuận trong suốt quá trình thi công xây dựng, “thực hiện theo Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng; Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình tại thành phố Hà Nội và Chỉ thị số 07/CT UBND ngày 16/5/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý phá dỡ, thu gom, vận chuyển, xử lý phế thải xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội”), Đơn vị vận chuyển phế thải xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực, tư cách pháp nhân để thực hiện thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng và hợp đồng xử lý chất thải xây dựng tại bãi được cơ quan có thẩm quyền của Thành phố cho phép hoạt động hoặc Nhà thầu cam kết đáp ứng Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 16/5/2017 của UBND Thành phố Hà Nội.
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, trình bày đầy đủ các nội dung a) và b) theo yêu cầu.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, không trình bày hoặc trình bày thiếu các nội dung a) và b).
	Không đạt

	Kết luận   
	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. 
	Không đạt


6. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:   
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	6.1. Bảo hành
	

	Thời gian bảo hành 12 tháng.
	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. 
	Đạt

	
	Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng.
	Không đạt

	6.2. Uy tín của nhà thầu
	

	Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng trước đó trong vòng 03 năm trở lại đây (kể từ năm 2022 đến thời điểm đóng thầu).
	Không có hợp đồng chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu. 
	Đạt

	
	Có một hợp đồng chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu.  
	Chấp nhận được

	
	Có hai hợp đồng chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu.  
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết 6.1 được xác định là đạt, tiêu chuẩn chi tiết 6.2 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. 
	Không đạt


Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5 và 6. được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5 và 6 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.
